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TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN LỊCH SỬ
HỌ VÀ TÊN HS : …………………………LỚP 10A
(Lưu hành nội bộ)
Câu 1: Lập bảng so sánh các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải về quá trình hình thành, kinh tế, xã hội và chính trị theo mẫu:
	Nội dung 
	Các quốc gia cổ đại phương Đông
	Các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải

	Qúa trình 
hình thành
	- Điều kiện tự nhiên thuận lợi (nằm trên lưu vực các con sông như s.Nin, s.Lưỡng Hà, s.Ấn, s.Hằng…)

- Ra đời sớm, cuối thời kì đồ đá mới (TNK IV - III TCN), sang thời kì đồ đồng.
- Quy mô quốc gia lớn.
	·  Điều kiện tự nhiên khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhưng thuận lợi cho sản xuất thủ công nghiệp, hàng hải, nghề cá…

·  Ra đời muộn: Thời kì đồ sắt (TNK I TCN).

·  Quy mô quốc gia nhỏ: Thành bang.

	Kinh tế
	·  Nông nghiệp: trồng lúa nước.
·  Thủ công: Làm gốm, dệt vải…


	·  Nông nghiệp: Kém phát triển, thiếu lương thực.
·  Thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển mạnh, lưu thông tiền tệ sớm.

	Xã hội
	Xã hội: 3 tầng lớp chính là quý tộc, nông dân công xã và nô lệ. Trong đó, NDCX là tầng lớp đông đảo nhất, giữ vai trò chủ yếu trong sản xuất
	Xã hội: 3 tầng lớp chính là chủ nô, công dân tự do và nô lệ. Trong đó, nô lệ đông đảo nhất, là lực lượng sản xuất chính để nuôi sống toàn bộ xã hội

	Chính trị
	Nhà nước chuyên chế cổ đại, đứng đầu là vua.
	Nhà nước dân chủ cổ đại.



Câu 2: Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị - xã hội dưới chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường là gì?  

 - Năm 618, Lý Uyên đàn áp khởi nghĩa nông dân, lên ngôi vua, lập ra nhà Đường( 618 – 907).
( Kinh tế: Phát triển toàn diện

+ Nông nghiệp: Thực hiện chế độ quân điền, áp dụng kĩ thuật canh tác mới => Sản lượng tăng.

+ Thủ công nghiệp, thương nghiệp phát đạt, con đường tơ lụa được mở rộng.

( Chính trị: Củng cố, hoàn chỉnh bộ máy cai trị, cử người thân tín giữ chức Tiết độ sứ cai quản vùng trọng yếu và mở khoa thi tuyển chọn quan lại.

( Đối ngoại: Tiếp tục xâm lược, bành trướng lãnh thổ, xâm chiếm Nội Mông, Tây Vực, Triều Tiên, An Nam…

·  Trung Quốc thời Đường trở thành một đế quốc phát triển nhất.

Câu 3: Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến:

a. Trình bày thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến. 
b. Ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc đến Việt Nam?
Trả lời

a. Thành tựu văn hóa
·  Về tư tưởng: Nho giáo do Khổng Tử khởi xướng trở thành cơ sở lí luận và tư tưởng cho chế độ phong kiến Trung Quốc.

·  Văn học: Thơ Đường, đạt đến đỉnh cao nghệ thuật, phản ánh toàn diện bộ mặt xã hội – ba nhà thơ tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. Tiểu thuyết, phát triển dưới thời Minh, Thanh, như: Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, Tam quốc chí,…

· Khoa học kĩ thuật: Toán học, y học, thiên văn học…phát triển và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, sử học có Sử ký (Tư Mã Thiên), lập sử quán (Thời Đường)

· Kỹ thuật: 4 phát minh lớn: làm giấy, nghề in, la bàn và thuốc súng.

· Nghệ thuật – kiến trúc: Nhiều công trình có giá trị đặc sắc như:  Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, cung A Phòng, lăng Li Sơn…
·  Trung Quốc trở thành một trong những nền văn minh lớn của Châu Á và thế giới.

b.  Ảnh hưởng
·  Tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa đặc sắc của người Trung Quốc.

·  Ảnh hưởng trên các lĩnh vực: Tử tưởng, chữ viết, văn học, một số phong tục tập quán.
Câu 4: Về Vương triều Mô-gôn (1526 – 1707):

a. Trình bày sự thành lập, chính sách cai trị và vị trí của vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ.

b. Kể tên hai công trình kiến trúc vĩ đại ở Ấn Độ dưới thời vua Sa Gia-han.

Trả lời

a. Trình bày….:
(Sự thành lập: Năm 1398, vua Ti-mu Leng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ bắt đầu tấn công Ấn Độ, năm 1526, Ba-bua đánh chiếm Đê-li, lập ra vương triều Mô-gôn (1526 – 1707).
( Chính sách cai trị: Vua A-cơ-ba đã thi hành một số chính sách tích cực

·  Xây dựng chính quyền trên sự liên kết các tầng lớp quý tộc không phân biệt nguồn gốc, xây dựng khối hòa hợp dân tộc.

·  Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định thuế, thống nhất đo lường,…khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

( Vị trí trong lịch sử

·  Là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ.

·  Chính sách của vua A-cơ-ba làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, nhiều thành tựu văn hóa mới, đất nước thịnh vượng.

b.  Hai công trình kiến trúc vĩ đại ở Ấn Độ dưới thời vua Sa Gia-han.

·  Lăng mộ Ta-giơ Ma-han.

·  Lâu đài Thành đỏ (La Ki-la).
Câu 5: Trình bày biểu hiện về giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của Vương quốc Campuchia?

Trả lời

Thời kì Ăng-co (802 – 1432): phát triển nhất, họ sống Tây Bắc Biển Hồ, kinh đô Ăng-co.
* Những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt:

·  Về kinh tế: Nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp đều phát triển.

·  Chính trị: Xây dựng chính quyền mạnh và mở rộng xâm lược. 
·  Đối ngoại: xâm lược, trở thành vương quốc mạnh nhất ở Đông Nam Á.

·  Văn hóa:  Xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn.
=> Là thời kì hùng mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.
- Từ thế kỉ XIII suy yếu, đến 1863 bị Pháp xâm lược.

Câu 6: Về Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào: 

a. Trình bày những nét tiêu biểu của văn hóa Campuchia và văn hóa Lào?
b. Nét tương đồng về nét văn hóa truyền thống Lào và Campuchia là gì?
Trả lời

* Văn hóa Vương quốc Cappuchia:
·  Chữ viết: Cải biên chữ Phạn thành chữ Khơ-me cổ, sử dụng phổ biến.
·  Văn học: Phát triển với nhiều thể loại như: Văn học dân gian, viết…
·  Tôn giáo: Hindu giáo và Phật giáo.
- Kiến trúc: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Các đền tháp gắn liền với tôn giáo: Angkor Vát (Hindu), Angkor Thom (Phật giáo). 

* Văn hóa Lào:

- Chữ viết: Sáng tạo ra chữ viết riêng.

- Nghệ thuật: Yêu ca nhạc, múa hát.

- Tôn giáo: Tiếp thu Phật giáo.

- Kiến trúc: Phật giáo, điển hình Tháp Thạt Luổng.
b. Là: 
Văn hoá truyền thống Lào- Campuchia đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ về: Chữ
viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc. Song mỗi nước đều đem lồng nội dung văn hoá của dân tộc mình vào, xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.
Câu 7. Nêu nguyên nhân, hành trình và kết quả của các cuộc phát kiến địa lí trong thời hậu kì trung đại.

a.  Nguyên nhân

·  Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, nguyên liệu và vàng bạc thị trường tăng cao.
·  Con đường giao lưu thương mại qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Thổ Nhĩ Kì độc chiếm.

·  Điều kiện: Khoa học kĩ thuật có những bước tiến bộ đáng kể.
b.  Các cuộc phát kiến địa lí lớn

·  Năm 1487, B.Đia-xơ (Bồ Đào Nha) đi vòng qua điểm cực Nam châu Phi. Đặt tên là mũi Bão Tố, sao đổi là mũi Hảo Vọng.
·  Năm 1492, Cô-lôm-bô (Tây Ban Nha) đi về phía Tây. Phát hiện ra châu Mĩ, nhưng lại nghĩ đó là “Đông Ấn Độ”.

·  Năm 1497, Vax-cô-đờ-Gama (Bồ Đào Nha) đi vòng qua châu Phi và đã đến Calicut (Ấn Độ, 5.1498)).

·  Trong ba năm (1519 – 1522), Ma-gien-lan (Tân Ban Nha) thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển. Đi vòng qua điểm cực Nam của Nam Mĩ, tiến sang Thái Bình Dương, rồi trở về Tây Ban Nha.

c.  Kết quả

· Đem lại hiểu biết mới về Trái đất, những con đường mới, dân tộc mới, mở rộng thị trường thế giới, hàng hải quốc tế phát triển.

· Thúc đẩy sự tan rã của quan hệ PK và sự ra đời của CNTB.

·  Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

Câu 8. Về các cuộc phát kiến địa lý thế kỷ XV – XVI:

a.  Tại sao Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lại là hai nước đi tiên phong trong cuộc phát kiến địa lý thế kỷ XV – XVI?

b.  Các cuộc phát kiến địa lý ảnh hưởng đối với nước ta như thế nào? 

Trả lời

a.  Vì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: 

- Nằm ở vị trí địa lí vô cùng thuận lợi giáp biển Địa Trung Hải có đường biển ngắn nhất thông ra Đại Tây Dương, đây là điều kiện thuận lợi để ngành hàng hải phát triển.
·  Có nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh ở châu Âu, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường cao.

·  Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Thổ độc chiếm.

·  Được sự ủng hộ và tài trợ của tầng lớp vua chúa.
·  Khoa học kĩ thuật có những bước tiến bộ.

b.  Ảnh hưởng đến Việt Nam:

·  Thương nhân châu Âu đến buôn bán với nước ta ngày càng nhiều, thị trường được mở rộng, thúc đẩy sự hưng khởi của các đô thị như Thăng Long, Phố Hiến, Hội An…

·  Một số ngành thủ công mới, kĩ thuật phương Tây du nhập vào nước ta: Nghề làm đồng hồ, đóng thuyền chiến, làm vũ khí…

·  Tạo điều kiện tiếp xúc, giao lưu văn hóa Đông – Tây như: truyền đào Thiên chúa giáo, mẫu tự La-tinh.

·  Các nước phương Tây xâm nhập, đẩy mạnh hơn quá trình xâm lược…Nền độc lập dân tộc đứng trước những thử thách to lớn.

giai đoạn phát triển mới.
